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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVII - KHOA ANH VĂN PHẬT PHÁP
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 4; MÔN : ENGLISH SPEAKING SKILLS 3 (KỸ NĂNG NÓI TIẾNG

ANH 3)
MÃ MÔN: ENG153; MÃ LỚP: 517.AV.ENG153.1.1

GIẢNG VIÊN : THS. BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO
THỜI GIAN THI: 07H00 - 10H00; THỨ NĂM NGÀY 18/01/2024 ; PHÒNG 201 - TÒA HỌC ĐƯỜNG A

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2150000071 Nguyễn Vương Linh T. Minh Khánh      

2 2150000172 Eamaxít Tỷ T. Vạn Thuận      

3 2150000227 Nguyễn Thị Bé Ba TN. Bổn Thảo      

4 2150000398 Đỗ Thị Hồng Nhung TN. Chân Nhã      

5 2150000439 Đào Ngọc Tâm TN. Tâm Hảo      

6 2250000014 Nguyễn Đức Hân T. Hải Thiện      

7 2250000019 Trần Liên Hiệp T. Giác Minh Sĩ      

8 2250000032 Lương Tấn Kiệt T. Đức Pháp      

9 2250000044 Phạm Văn Nghĩa T. Nguyên Hiếu      

10 2250000058 Lê Bảo Tân T. Nguyên Thảo      

11 2250000069 Lê Minh Thông T. Thiện Thông      

12 2250000090 Hồ Nguyễn Phương Anh TN. Liên Uyển      

13 2250000110 Nguyễn Thị Hồng Hải TN. Chơn Y      

14 2250000113 Trương Thị Thúy Hằng TN. Liên Hà      

15 2250000117 Tô Ngọc Hảo TN. Diệu Thanh      

16 2250000119 Phạm Thị Thanh Hậu TN. Nghiêm Giới      

17 2250000138 Nguyễn Thị Kim Loan TN. Vạn An      

18 2250000174 Trần Thị Tiến Thanh TN. Tuệ Thanh      

19 2250000185 Lê Thị Thoa TN. Tuệ Phước      

20 2250000191 Mai Thị Thuý TN. Như Tịnh      

21 2250000194 Nguyễn Thị Thu Thủy TN. Thanh Phương      

22 2250000196 Nguyễn Trần Thủy Tiên TN. Thanh Lương      

23 2250000197 Trần Thị Thuỷ Tiên TN. Liên Thịnh      

24 2250000202 Lê Thị Uyên TN. Trung Ý      

25 2250000208 Nguyễn Hoàng Nhật Vy TN. Tuệ Đức      



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

26 2250000211 Võ Thị Ngọc Yến TN. Bổn Thuận      

27 2360000006 Nguyễn Thị Phương Hiền TN. Đức Ngộ      

28 2360000011 Trần Thị Bích Khuê TN. Trung Ngọc      

29 2360000012 Nguyễn Thanh Tú TN. Từ Vân      

30 2360000030 Trần Bình Minh TN. Hạnh Trang      
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